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1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG 

1.1 CÁCH TÍNH SỐ THÁNG BẢO TRÌ 

Số tháng bảo trì  = Round(Số ngày bảo trì/ Số ngày bình quân tháng, 1) 

+ Số ngày bảo trì = Số ngày BC - Sum(Số ngày dừng) 

+ Số ngày bình quân tháng = round(Tổng số ngày/ Tổng số tháng,3) của các 

năm chạy báo cáo 

Trong đó:  

+ Số ngày BC = DenNgayBC - Max(NgayBD, TuNgayBC)+1 

▪ TuNgayBC: Từ ngày tại điều kiện lọc báo cáo 

▪ DenNgayBC: Đến ngày tại điều kiện lọc báo cáo 

▪ NgayBD: Ngày bắt đầu tính bảo trì 

+ Số ngày dừng = DenNgay_Dung - Max(TuNgay_Dung, TuNgayBC) 

▪ TuNgay_Dung: Ngày tại các dòng có trạng thái = “Dừng”  

▪ DenNgay_Dung: được xác định như sau 

• Nếu tồn tại dòng có trạng thái ‘Hoạt động’ liền kề gần nhất 

có giá trị Ngày bắt đầu < DenNgayBC:  DenNgay_Dung = 

Ngày bắt đầu của dòng trạng thái “Hoạt động”  - (trừ) 1 ngày 

• Ngược lại, DenNgay_Dung = DenNgayBC   

+ Lưu ý:  

▪ Chỉ tính số tháng bảo trì nếu DenNgayBC > Max(NgayBD, 

TuNgayBC) 

▪ Chỉ tính số ngày dừng nếu DenNgay_Dung > Max(TuNgay_Dung, 

TuNgayBC) 

+ Minh họa số ngày bình quân tháng 

▪ 01/01/2024 - 31/12/2024  

• Tổng số ngày năm 2024 = 366 ngày 

• Tổng sổ tháng năm 2024 = 12 tháng 

• Số ngày bình quân tháng = Round(366/12,3) = 30.5 ngày 

▪  01/01/2023 - 30/06/2025 

• Tổng số ngày từ năm 2023 -> 2025 = 365 (năm 2023) + 366 

(năm 2024) + 365 (năm 2025) = 1096 ngày 

• Tổng số tháng từ năm 2023-> 2025 = 12*3 = 36 tháng  

• Số ngày bình quân tháng = Round(1096/36,3) = 30.444 ngày 
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Cách tính số tháng bảo trì từng loại thông tin 

Ví dụ: Bảng nhập liệu như sau 

Trạng thái Phần mềm Cột bơm Đo bể 
Tủ AGAS 

Controller 
POS 

Bắt đầu  1/1/2020 1/1/2020 20/6/2025 1/1/2020 10/2/2024 

Ngừng hoạt động   12/3/2024   12/3/2024 12/3/2024 

Hoạt động   5/6/2024   25/6/2025 25/6/2025 

Ngừng hoạt động         5/10/2025 

 

- Thời gian chạy báo cáo: từ 01/01/2025 - 31/12/2025 

+ TuNgayBC = 01/01/2025 

+ DenNgayBC = 31/12/2025 

+ Số ngày BQ tháng = Round(Tổng số ngày năm 2025/12,3)  = 

Round(365/12,3)  = 30.417 ngày 

1.  Số tháng bảo trì Phần mềm 

+ NgayBD = 01/01/2020 + 1 năm = 01/01/2021 

+ Số ngày BC = 31/12/2025 - Max(01/01/2021, 01/01/2025)  

= 31/12/2025 - 01/01/2025 = 365 ngày 

+ Số ngày dừng = 0 (do không có trạng thái dừng) 

→ Số ngày bảo trì = 365 ngày  

→ Số tháng bảo trì = Round(365/ 30.417,1) = 12 tháng 

2.  Số tháng bảo trì Cột bơm 

+ NgayBD = 01/01/2020 + 1 năm = 01/01/2021 

+ Số ngày BC = 31/12/2025 - Max(01/01/2021, 01/01/2025)  

= 31/12/2025 - 01/01/2025 = 365 ngày 

+ TuNgay_Dung = 12/3/2024 

+ DenNgay_Dung = 05/06/2024 
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+ Số ngày dừng = 05/06/2024 - Max(12/3/2024, 01/01/025)  

     = 05/06/2024  - 01/01/2025  → không tính số ngày dừng do  

05/06/2024  <01/01/2025 

→ Số ngày bảo trì = 365 ngày  

→ Số tháng bảo trì = Round(365/ 30.417,1) = 12 tháng 

3.  Số tháng bảo trì Đo bể 

+ NgayBD = 20/6/2025+ 1 năm = 20/06/2026  

+ Không tính số tháng bảo trì do 31/12/2025 < 20/06/2026 

4. Số tháng bảo trì Tủ AGAS Controller 

+ NgayBD = 01/01/2020 + 1 năm = 01/01/2021 

+ Số ngày BC = 31/12/2025 - Max(01/01/2021, 01/01/2025)  

= 31/12/2025 - 01/01/2025 = 365 ngày 

+ TuNgay_Dung = 12/3/2024 

+ DenNgay_Dung = 25/06/2025 

+ Số ngày dừng = 25/06/2025 - Max(12/3/2024, 01/01/025)  

     = 25/06/2025  - 01/01/2025 = 176 ngày 

→ Số ngày bảo trì = 365 - 176 = 189 ngày  

→ Số tháng bảo trì = Round(189/ 30.417,1) = 6.2 tháng 

5. Số tháng bảo trì POS 

+ NgayBD = 10/02/2024 + 1 năm = 10/02/2025 

+ Số ngày BC = 31/12/2025 - Max(10/02/2025, 01/01/2025)  

= 31/12/2025 - 10/02/2025 = 325 ngày 

+ Số ngày dừng lần 1 

▪ TuNgay_Dung = 12/3/2024   

▪ DenNgay_Dung = 25/06/2025 

▪ Số ngày dừng = 25/06/2025 - Max(12/3/2024, 01/01/025)  

     = 25/06/2025  - 01/01/2025 = 176 ngày 

+ Số ngày dừng lần 2 

▪ TuNgay_Dung = 05/10/2025   

▪ DenNgay_Dung = 31/12/2025 
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▪ Số ngày dừng = 31/12/2025 - Max(05/10/2025, 01/01/025)  

     = 31/12/2025  - 05/10/2025 = 88 ngày 

+ Số ngày dừng = 176 + 88 = 264 ngày 

→ Số ngày bảo trì = 365 - 264 = 101 ngày  

→ Số tháng bảo trì = Round(101/ 30.417,1) = 3.3 tháng 

 

1.2 BÁO CÁO DANH SÁCH CỬA HÀNG NHẬN BẢO TRI 

Đường dẫn chạy báo cáo: Hệ Thống → Quản trị hệ thống → Danh sách cửa hàng nhận dịch 

vụ bảo trì → Chọn GOTO:  DANH SÁCH CỬA HÀNG NHẬN DỊCH VỤ BẢO TRÌ 

Phân quyền:  

- User tại CC: ADMCTY - Admin công ty, QLBQ-Quản lý thông tin hoạt động CH, VP1 

- Kế toán VpCty 

- User mức Tập đoàn: QLCH- Quản lý thông tin hoạt động CH 

1.2.1 Hình thức báo cáo 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

1 Từ ngày Từ ngày/ giờ cần báo cáo   X 

2 
Đến ngày Đến ngày/giờ cần báo cáo  Ngày 

hiện tại 

X 
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STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

3 

CHXD Cửa hàng xăng dầu cần lọc báo các Để trống 

mặc định 

= Tất cả 

 

4 

Đơn vị Công ty/ chi nhánh cần lọc báo 

cáo 

Để trống 

mặc định 

= Tất cả 

 

Các trường thông tin 

STT Tham số Nội dung Cách tính 

1 Đơn vị/ CHXD Từ ngày/ giờ cần báo cáo   

2 

Ngày bắt đầu  Ngày bắt đầu tính bảo trì Ngày bắt đầu bảo trì 

(NgayBD) = Ngày tại line 

có trạng thái = “Bắt đầu 

hoạt động” +(cộng) 1 năm 

(bảo hành) của loại thông 

tin tương ứng  

Ví dụ: 

Ngày bắt đầu = 01/01/2020 

→ NgayBD = 01/01/2021 

3 

Số tháng Số tháng tính bảo trì theo 

thời gian chạy báo cáo của 

từng loại thông tin tương 

ứng (theo từ ngày đến ngày) 

Số tháng bảo trì  = 

Round(Số ngày bảo trì/ Số 

ngày bình quân tháng, 1) 

1.2.2 Bảng kê chi tiết thời gian nhận dịch vụ bảo trì 

Đường dẫn chạy báo cáo: Hệ Thống → Quản trị hệ thống → Danh sách cửa hàng nhận dịch 

vụ bảo trì →  Chọn GOTO:  BẢNG KÊ CHI TIẾT THỜI GIAN NHẬN DỊCH VỤ BẢO 

TRI 

Phân quyền:  

- User tại CC: ADMCTY - Admin công ty, QLBQ-Quản lý thông tin hoạt động CH, VP1 

- Kế toán VpCty 

- User mức Tập đoàn: QLCH- Quản lý thông tin hoạt động CH 
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Hình thức báo cáo 

 

Tham số chạy báo cáo 

STT Tham số Điều kiện lọc 
Giá trị 

mặc định 
Bắt buộc 

1 Từ ngày Từ ngày/ giờ cần báo cáo   X 

2 
Đến ngày Đến ngày/giờ cần báo cáo  Ngày 

hiện tại 

X 

3 

CHXD Cửa hàng xăng dầu cần lọc báo các Để trống 

mặc định 

= Tất cả 

 

4 

Đơn vị Công ty/ chi nhánh cần lọc báo 

cáo 

Để trống 

mặc định 

= Tất cả 

 

Các trường thông tin 

STT Tham số Nội dung Cách tính 

1 CHXD/Trạng thái Mã -Tên của CHXD, Trạng thái  

2 

Dòng CHXD Tính toán số tháng bảo trì trong 

khoảng thời gian từ ngày … đến 

ngày … theo công thức tại danh 

sách CH nhận dịch vụ bảo trì. 

 

3 

Dòng chi tiết  Dòng đầu tiên: luôn hiển thị ngày 

bắt đầu tương ứng với trạng thái 

= “Bắt đầu hoạt động” của tất cả 

các loại thông tin 

Các dòng tiếp theo: Hiển thị thời 

gian của từng loại thông tin được 
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STT Tham số Nội dung Cách tính 

lấy trong khoảng thời gian từ 

ngày … đến ngày …. 

 

 

 


